
Họ và tên: ……………………………………………………………  Lớp: 2…. 

PHIẾU TỰ LUYỆN CUỐI TUẦN - MÔN TIẾNG VIỆT TUẦN 25 

Thứ………..ngày………tháng……….năm 202… 

I. ĐỌC HIỂU:  

Màu hoa 
         Mùa xuân, cô bé đi vào trong vườn, hoa đào đang nở rợp một màu hồng. Cô gọi: 

 - Đào ơi, sao bạn mang sắc màu đẹp thế? 

 - Tôi cũng giống như màu đôi môi của bạn ấy mà. Đấy, bạn soi gương xem, 

giống như đúc phải không? Đôi môi thường cất lên những tiếng hát líu lo. Đôi môi ấm 

rực và nở những nụ cười tươi. Mỗi nụ cười tỏa những tia sáng diệu kì làm ấm lòng 

người. Đấy, tôi cũng mang màu đôi môi của bạn. Và mùa xuân đến, tôi cũng nở những 

nụ cười. Tôi với bạn là một mà thôi.  

 Cô bé âu yếm áp nụ cười của mình lên những nụ hoa đào, thầm thì: 

 - Ừ, hai chúng mình là một. 

 Đi tiếp vào trong vườn, cô bé lại gặp không biết bao nhiêu là hoa khác nữa. 

 - Cô bé ơi! Tôi là hoa hồng đỏ đây. - Bông hồng nói. - Tôi là màu của mặt trời 

sau làn sương sớm. Màu ngọn lửa ấm áp trong nắng mùa đông. Màu của lá cờ phấp 

phới. Màu những giọt máu chảy trong thân thể bạn.... Mặt trời chẳng bao giờ mất. 

Ngọn lửa chẳng bao giờ tắt. Dòng máu chẳng bao giờ ngừng.... Cô bé ơi, đó là tôi đấy! 

 Cô bé áp bông hồng vào ngực, một ánh sáng từ đó tỏa bừng trên gương mặt cô. 

Cô bé đi tiếp vào khu vườn và ngập chìm trong tiếng nói ríu rít của mọi loài hoa. 

(Nguyễn Phan Hách, Tâm hồn hoa) 

 Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc trả lời câu hỏi: 

Câu 1: Hình ảnh nào tả vẻ đáng yêu của hoa đào và cô bé? 

a. Hoa đào đang nở rợp một màu hồng. 

b. Cô bé với hoa đào là một mà thôi. 

c. Hoa đào và đôi môi cô bé đều ấm rực và nở những nụ cười, mỗi nụ cười tỏa ra 

những tia sáng diệu kì làm ấm lòng người. 

Câu 2: Những hình ảnh nào nói lên vẻ đẹp của hoa hồng? 

a. Có màu của, mặt trời sau làn sương sớm chẳng bao giờ mất. 

b. Có màu của ngọn lửa ấm áp trong nắng mùa đông chẳng bao giờ tắt. 

c. Ngập chìm trong tiếng nói ríu rít của mọi loài hoa. 

d. Có màu của dòng máu chảy trong thân thể chẳng bao giờ ngừng. 

Câu 3: Những câu văn nào cho thấy tình yêu của cô bé với vẻ đẹp của hoa? 

a. Cô bé âu yếm áp nụ cười của mình lên những nụ hoa đào. 

b. Cô bé áp bông hồng vào ngực, một ánh sáng từ đó tỏa bừng trên gương mặt cô. 

c. Cô bé đi vào trong vườn hoa. 



Câu 4: Bài văn nói lên điều gì? 

a. Vẻ đẹp của các mùa trong năm. 

b. Vẻ đẹp của cô bé trong vườn hoa. 

c. Vẻ đẹp muôn màu của các loài hoa. 

II. LUYỆN TẬP: 

 Bài 1: Điền vào chỗ chấm và viết lại các từ sau khi em đã điền:  

 a.  ia hoặc ya 

- thức khu….....                                 - phép ch......….. 

- t….. .....nắng                                   - ý ngh …....... 

b.  l hoặc n 

– hoa … ở                                         – ……. ở đất  

– đi …. ên                                         – làm ….. ên 

 c.   en hoặc eng 

– cái x……..                                     – dè s……… 

– thổi k……..                                   – đánh k……….. 

Bài 2: Nối ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp cột B cho phù hợp: 

Vàng   như nghệ 

Cứng  như gỗ mun 

Đen bóng  như đá 

Mềm  như tơ 

Óng mượt  như dải lụa 

Ngọt  như tàu lá 

Xanh  như chớp 

Nhanh  như mía lùi 

Bài 3: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn: 

(chín vàng, bừng nở, trĩu hạt, ngủ, rực rỡ ) 

 Mùa hè, mặt trời rắc muôn nơi những tia nắng vàng .................. . 

 Tia nắng nhỏ cùng các bạn chạy nhảy khắp nơi. Nắng tản vào vườn hoa, muôn 

hoa .......................... . Nắng ùa vào vườn cây, vườn cây ngập nắng, những trái cây 

được nắng ủ ................................ . Nắng nhảy trên cánh đồng, nhuộm vàng những 

bông lúa nặng ............................ . Nắng bay xiên qua cửa sổ vào nhà, trêu chọc chú 

mèo mướp đang ..................... bên giá sách. 

Bài 4: Thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp: 

a. Quang cảnh ngày khai trường thật đông vui nhộn nhịp. 

b. Sách là người thầy người bạn của mỗi học sinh. 

c. Bạn Bắc đã nêu một tấm gương sáng về tính cần cù kiên nhẫn. 

 


